
STT MSSV Họ Tên Ngày sinh Nơi sinh Lớp SV Điểm TB Số TC đạt Chuyên Ngành Ghi chú

1 40762089 Lê Thị Thanh ái 200189 Ninh Hòa - Khánh Hòa KITE07A2 6.92 172 KTQT

2 40762140 Trần Minh Hiếu 20689 Mộ Đức - Quảng Ngãi KITE07A1 5.69 172 KTQT

3 40762162 Trần Quốc Kiên 80889 Tp.Hồ Chí Minh KITE07A2 5.68 171 KTQT

4 40662057 Nguyễn Thị Lan Chinh 40388 Sông Bé KITE06A1 5.61 186 Đầu tư

5 40602020 Võ Thị Nga 10587 Quảng Ngãi KITE06A1 5.52 169 Đầu tư

6 40662136 Ngô Đức Luân 31287 Việt Yên - Bắc Giang KITE06A1 5.79 170 Đầu tư

7 40662142 Nguyễn Thị Lý 30787 Quỳnh Phụ - Thái Bình KITE06A2 6.12 171 Đầu tư

8 40662148 Lê Văn Nam 150483 Quảng Nam - Đà Nẵng KITE06A1 5.52 170 Đầu tư

9 40662218 Bùi Ngọc Thắng 60888 Lâm Đồng KITE06A2 5.94 172 Đầu tư

10 20762101 Hoàng Văn Khánh Vinh 190889 Đồng Nai KITE07A2 5.75 176 Đầu tư

11 40702006 Nguyễn Thị Nguyên Châu 80690 Lâm Đồng KITE07A2 6.1 175 Đầu tư

12 40702038 Phạm Thị Lý 280489 Nam Định KITE07A2 5.79 169 Đầu tư

13 40762087 Nguyễn Lê Trâm Anh 230888 An Giang KITE07A2 5.56 173 Đầu tư

14 40762135 Nguyễn Như Hậu 270789 Tp. Hồ Chí Minh KITE07A1 6.44 172 Đầu tư

15 40762184 Nguyễn Thị Tuyết Mai 60288 Đăk Lăk KITE07A2 6.36 173 Đầu tư

16 40762312 Nguyễn Thanh Tươi 300588 Vĩnh Long KITE07A1 5.8 168 Đầu tư

17 40762336 Nguyễn Minh Thức 180289 Tiền Giang KITE07A1 5.89 182 Đầu tư

18 70702010 Lương Chí Dũng 90188 Tp.Hồ Chí Minh KITE07A1 5.78 177 Đầu tư
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